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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

-----***----- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------***--------- 

 Bản án số: 833/2021/HS-PT 

Ngày: 14/12/2021 
 

 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

+Thẩm phán-Chủ tọa phiên tòa: Ông Hoàng Nhật Tân. 

+Các thẩm phán: Ông Nguyễn Ngọc Huân. 

Bà Vũ Thị Thu Thủy. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Dương Đức Thắng. 

- Đại diện Viện kiểm sát:              Bà Đặng Thị Kiều Diễm - Kiểm sát viên. 

 

Trong ngày: 14/12/2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà 

Nội; xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 759/2021/HSPT 

ngày: 05/11/2021; với các bị cáo: Nguyễn Đình K; Vũ Ngọc C; Vũ Kim T; 

do có kháng cáo của các bị cáo và của bị hại đối với bản án sơ thẩm số: 

104/2021/HS-ST ngày: 23/9/2021, của Tòa án nhân dân huyện Chương Mỹ, 

Hà Nội. 

- Các bị cáo có kháng cáo, bị kháng cáo: 

Nguyễn Đình K - Sinh năm: 1988; nơi ĐKNKTT và nơi ở: Thôn Tiên 

Lữ, xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, Tp Hà Nội; nghề nghiệp: Không; 

trình độ văn hóa: 10/12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: 

Không; họ tên bố: Nguyễn Đình Thỏa; họ tên mẹ: Nguyễn Thị Hải; họ tên 

vợ: Tg Thị Giang; có 02 con; tiền án, tiền sự: Không; bị bắt giam từ ngày: 

19/02/2021. 

Vũ Ngọc C - Sinh năm: 2000; nơi ĐKNKTT và nơi ở: Thôn Tiên Lữ, 

xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, Tp Hà Nội; nghề nghiệp: Không; trình 

độ văn hóa: 6/12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; họ 

tên bố: Vũ Ngọc K; họ tên mẹ: Nguyễn Thị Hạ; chưa có vợ, con; tiền án, 

tiền sự: Không; bị bắt giam từ ngày: 28/5/2021. 

Vũ Kim T - Sinh năm: 1992; nơi ĐKNKTT và nơi ở: Thôn Tiên Lữ, 

xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, Tp Hà Nội; nghề nghiệp: Không; trình 
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độ văn hóa: 6/12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; họ 

tên bố: Vũ Kim Minh; họ tên mẹ: Nguyễn Thị Mai; họ tên vợ: Nguyễn Thùy 

Dương; có 02 con; tiền án, tiền sự: Không; bị bắt giam từ ngày: 28/5/2021. 

+ Bị hại: Nguyễn Đình V, sinh năm 1999; trú tại: Thôn Đồng Nanh, 

xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội. (Có mặt). 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

* Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, 

nội dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 01 giờ ngày 30/01/2021, Nguyễn Đình V cùng với Nguyền 

Viết Vũ và Hồ Sỹ Đức đang đứng nói chuyện trước cửa quán cafe Leasy ở 

đường QL 6 thuộc địa phận thôn Đồng Nanh, xã Tiên Phương, huyện 

Chương Mỹ, Hà Nội. Khi Vũ Ngọc C đi xe máy đến gần thì V nói “Mày 

nhìn gì”, C nói “thích thì nhìn thôi” sau đó xảy ra cãi nhau giữa C và V, Vũ, 

Việt. C bị nhóm V đe dọa đuổi đánh, nên C bỏ xe máy chạy về quán bán đào 

quất, vịt của Nguyễn Đình K ở QL 6 thuộc địa phận thôn Cao Sơn, xà Tiên 

Phương, Chương Mỹ thì gặp K và Vũ Kim T. Chiên nói: “anh ơi giúp em 

với’’. K nói “có việc gì”, C nói “em bị mấy thằng định đánh em”. Lúc này 

K, C, T đi đến nhóm V để nói chuyện thì hai bên tiếp tục cãi chửi nhau. K, 

T, C chạy về quán, K vào trong bếp lấy 02 con dao (01 con dao bản rộng 

10cm, chuôi và lưỡi dao dài khoảng 30cm, loại dao chặt, chuôi dao bằng 

kim loại và 01 con dao bản rộng 10cm, chuôi và lưỡi dao dài khoảng 30cm, 

loại dao thái, chuôi dao bằng gỗ). T lấy 01 muôi múc canh bằng inox dài 

khoảng 60 cm (loại muôi múc nước phở) và C lấy một 01 muôi thủng bằng 

inox dài khoảng 60 cm (loại muôi thủng trần phở). Sau đó K, C, T cầm hung 

khí chạy đến chỗ nhóm của V đang đứng ở ngã ba đường tỉnh lộ 419 giao 

với  đường quốc lộ 6 (đầu dốc Cống) cách vị trí quán của K khoảng 36m để 

đuổi đánh nhóm của V. Khi đến đầu dốc Cống, thấy nhóm của K cầm hung 

khí đi đến thì nhóm của Việt, V và Vũ bỏ chạy. Việt chạy về hướns chợ 

cổng đi UBND xã Ngọc Hòa thì bị C cầm muôi inox đuổi theo, khi đuổi đến 

đầu Chợ Cống thì C dừng lại không đuổi nữa và quay lại chỗ cũ để đuổi V, 

Vũ. Lúc này, V và Vũ bỏ chạy về hướng UBND xã Tiên Phương đang bị K 

cầm 02 con dao và T cầm muôi inox đuổi theo. V và Vũ nhặt đá ở lề đường 

ném lại về phía K, T. V chạy về cổng nhà mình định mở cửa nhưng không 

mở được thì bị K đuổi đến nơi áp sát, K cầm dao chém về phía V nhưng 

không trúng thì V bỏ chạy xuống đường. T đuổi theo Vũ nhưng Vũ chạy 

nhanh không đuổi được thì dừng lại. Khi C chạy từ hướng UBND xã Ngọc 

Hoà đến thì đuổi theo V và Vũ tại chỗ đầu dốc Cống, cách chỗ K khoảng 10 

mét. K tiếp tục cầm dao đuổi về phía V và Vũ, V và Vũ tiếp tục nhặt đá ở lề 

đường ném lại về phía K, T cầm muôi inox ném về phía nhóm V, K ném 01 

con dao bản loại dao thái, có chuôi bằng gỗ về hướng nhóm V nhưng không 
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trúng. K và C tiếp tục cầm hung khí đuổi V, Vũ được khoảng 50m thì V bị 

ngã nghiêng xuông đườngễ K cầm dao lao vào chém 01 nhát vào cổ tay trái 

rồi tiếp tục dùng chân đá vào người V. Cùng lúc này C chạy đến dùng tay 

túm cổ áo kéo V lên thấy V gục đầu, không nói gì nên C tiếp tục dùng tay 

đấm liên tiếp 03 phát vào người V thấy V bị thương nặng nên C không đánh 

nữa. Sau khi chém V xong K cầm dao đi sang bên đường đối diện rồi quay 

lại chỗ V nằm. C thấy K quay lại chỗ V, sợ K định chém V nên C nói “thôi 

thôi anh ơi”. Sau đó K, C cầm hung khí tiếp tục đuổi Vũ nhưng không đuổi 

được. K, C đi về phía chỗ T, rồi cả 3 đi vê quán của K. Trên đường đi về K 

có bảo T “Hình như tôi chém đứt tay nó rồi”, T bảo: “Chắc không phải 

đâu”. Khi về đến quán của K, C đưa chiếc muôi inox cho T cất vào chỗ để 

đồ ở quán rồi về nhà. T bảo K đưa con dao mà K dùng chém V cho T, T cầm 

dao cài vào xe máy của T rồi chở K về trang trại của gia đình K ở Đồng 

Chan thuộc thôn Tiên Lữ, xã Tiên Phương, Chương Mỹ, Hà Nội. Sau đó, T 

điều khiên xe máy mang theo con dao đi về đến hồ sen gần chùa Trăm Gian 

(thuộc thôn Tiên Lữ, xã Tiên Phương, Chương Mỹ, Hà Nội) ném con dao 

trên xuống khu vực hồ Sen để tiêu hủy vật chứng. 

Khoảng 11 giờ 05 phút ngày 30/01/2021, gia đình Nguyễn Đình V đã 

đến Công an xã Tiên Phương để trình báo sự việc. Ngày 19/02/2021, 

Nguyễn Đình K đến Công an huyện Chương Mỹ đầu thú và khai nhận về 

hành vi phạm tội của mình. 

* Hậu quả: Nguyễn Đình V bị 01 vết thương mặt ngoài cánh tay 

09cm, chỉ tổn thương phần mềm, không đứt thần kinh quay, không gãy 

xương; Đứt gần rời cổ tay trái, cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Hữu Nghị 

Việt Đức từ ngày 30/01/2021 đến ngày 08/02/2021 ra viện. 

Tại Bản kết luận giám định pháp y thương tích số 434/TTPY ngày 

20/4/2021 của Trung tâm pháp y – sở y tế Hà Nội kết luận: 

“VI. Kết luận tại thời điểm giám định: 

1. Các vết thương, vết mổ vùng tay trái: 07%; 

2. Tổn thương đứt hoàn toàn nhánh thần kinh trụ đoạn cổ tay trái đã 

khâu nối phục hồi: 15%; 

3. Tổn thương đứt hoàn toàn thần kinh giữa đoạn cổ tay trái đã khâu 

nối phục, hồi: 15 %; 

4. Tổn thương động, tĩnh mạch trụ tay trái đã khâu nối: 

5. Mẻ 1/3 giữa xương cảnh tay trái: 3%; 

6. Vỡ mỏm trâm trụ tay trái: 6%; 

7. Gãy đốt 3 ngón IV bàn tay trải: 01%. 
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8. Chạm thương phần mềm vùng đùi trái không tổn thương xương, 

không ảnh hưởng chức năng: Thông tư 22/2019/TT-BYT ngày 28/8/2019 

không có chương mục nào quy định cho điểm tỷ lệ tổn hại sức khỏe đối với 

chạm thương. 

9. Trật khớp và gãy các xương con đã mổ kết hợp xương. Hiện chưa 

đánh giá được vận động cổ tay trái. Đề nghị giám định bổ sung sau. 

10. Nhiều khả năng các thương tích và chạm thương do vật tày vật có 

cạnh sắc gây nên. 

Tỷ lệ tổn hại sức khỏe 43%.” 

Ngày 15/06/2021, Cơ quạn điều tra Công an huyện Chương Mỹ ra 

Ọuvết định trưng cầu giám định bổ sung số 07 đối với Nguyễn Đình V gửi 

đến Trung tâm pháp y – Sở y tế Hà Nội để giám định lỷ lệ phần trăm thương 

tích của Nguyễn Đình V. 

Tại Bản kết luận giám định pháp y thương tích sổ 682/TTPY ngày 

22/6/2021 của Trung tâm pháp y Sở y tế Hà Nội kết luận: 

“1. Giữ nguyên mục 1,2,3,4,5,6,7,8,10 phần VI tại Bản kết luận giám 

định Pháp y thương tích số 434/TTPY ngày 20/4/2021 của Trung tâm pháp y 

Hà Nôi  43%. 

2. Bổ sung mục 9 phần VI tại tại Bản kết luận giám định Pháp y 

thương tích số 434/TTPY ngày 20/4/2021 của Trung tâm pháp y Hà Nội: 

Tổn thương không hoàn toàn nhánh cảm giác thần kinh quay bên trái: 11%. 

3. Tổng tỷ lệ tổn hại sức khỏe cả hai lần giám định của anh Nquyễn 

Đình V là: 43%+11% = 49% (Tính theo phương pháp cộng lùi). 

Tổng tỷ lệ tổn hại sức khỏe lần 1 + lần 2: 49% ”. 

Vật chứng thu giữ: 01 chiếc muôi bằng inox có tổng chiều dài 60cm 

do chị Tống Thị Giang – vợ của Nguyễn Đình K giao nộp. 

Đối với hung khí là 01 con dao loại dao dùng để chặt, chuôi bằng sắt 

thân và chuôi dao dài khoảng 30cm, bản rộng khoảng 10 cm K dùng để 

chém V; 01 con dao bằng kim loại sắt có bản rộng 10cm, chuôi và lưỡi dao 

dài khoảng 30cm, loại dao thái, chuôi dao bằng gỗ, quá trình đánh nhau K 

ném về phía nhóm V và 01 chiếc muôi Inox dài khoảng 60cm T dùng ném 

về phía nhóm V, ngày 21/06/2021 Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an 

huyện Chương Mỹ đã phối hợp với Công an xã Tiên Phương, Chương Mỹ tổ 

chức truy tìm tang vật trên địa bàn thôn tuy nhiên không thu giữ được. 

Về trách nhiệm dân sự: Gia đình Nguyễn Đình K đã khắc phục bồi 

thường số tiền 30.000.000 đồng và gia đình Vũ Ngọc C đã khắc phục bồi 

thường số tiền 20.000.000 đồng cho Nguyễn Đình V; bị cáo T đã nộp 

10.000.000 đồng khắc phục hậu quả tại Chi cục thi hành án huyện Chương 
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Mỹ. Ngoài ra, Nguyễn Đình V còn yêu cầu các bị can đền bù chi phí khám 

chữa bệnh, chi phí phục hồi bồi thường chức năng, chi phí công người chăm 

sóc và chi phí tổn thất tinh thần, tiền lương lao động trong thời hạn 12 tháng 

với tổng chi phí là 217.538.176 đồng. 

Tại cáo trạng số 93/CT-VKS ngày 22/7/2021, Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Chương Mỹ đã truy tố Nguyễn Đình K, Vũ Kim T và Vũ Ngọc C về 

tội “Cố ý gây thương tích” theo điểm c khoản 3 Điều 134 Bộ luật hình sự. 

- Bản án sơ thẩm số: 104/2021/HS-ST ngày: 23/9/2021, của Tòa án 

nhân dân huyện Chương Mỹ, Hà Nội đã quyết định như sau: 

“Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Đình K, Vũ Kim T và Vũ Ngọc C phạm 

tội “Cố ý gây thương tích”. 

Căn cứ điểm c khoản 3 Điều 134; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 

và Điều 54 của Bộ luật hình sự đối với các bị cáo K, T và C. 

Phạt: + Nguyễn Đình K 48 (bốn mươi tám) tháng tù. Thời hạn tù tính 

từ ngày 19/02/2021. 

+ Vũ Ngọc C 39 (ba mươi chín) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

28/5/2021. 

+ Vũ Kim T 36 (ba mươi sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 28 

5/2021.” 

… 

- Bản án sơ thẩm còn quyết định xử lý vật chứng, án phí. 

- Các bị cáo Nguyễn Đình K, Vũ Ngọc C và Vũ Kim T cùng có đơn 

kháng cáo đề ngày 06/10/2021, nội dung xin giảm nhẹ mức hình phạt. Bị hại 

Nguyễn Đình V có đơn kháng cáo đề ngày 04/10/2021, nội dung đề nghị 

tăng mức hình phạt và mức bồi thường thiệt hại. 

- Tại phiên tòa phúc thẩm các bị cáo giữ nguyên yêu cầu kháng cáo và 

khai nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung vụ án nêu trên. Bị cáo 

Nguyễn Đình K chấp nhận bồi thường thêm cho bị hại số tiền đủ, theo yêu 

cầu của bị hại. 

Bị hại Nguyễn Đình V đề nghị giảm mức hình phạt cho bị cáo K, tăng 

hình phạt đối với bị cáo C và T  

- Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát: Đề nghị giảm một phần hình 

phạt cho bị cáo Nguyễn Đình K, xử phạt bị cáo từ 45 tháng đến 46 tháng tù; 

giữ nguyên mức hình phạt đối với bị cáo Vũ Ngọc C và Vũ Kim T; ghi nhận 

tự nguyện bồi thường tiếp cho bị hại của bị cáo Nguyễn Đình K. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 
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- Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

- Đơn kháng cáo của các bị cáo và của bị hại về hình thức và thời hạn 

đúng theo quy định nên được xem xét theo trình tự phúc thẩm. 

- Bản án sơ thẩm số: 104/2021/HS-ST ngày: 23/9/2021, của Tòa án 

nhân dân huyện Chương Mỹ, Hà Nội tuyên bố các bị cáo Nguyễn Đình K, 

Vũ Ngọc C và Vũ Kim T phạm tội “Cố ý gây thương tích” là đúng người 

đúng tội đối với các bị cáo.  

- Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng mức hình phạt tù dưới mức thấp nhất 

của khung hình phạt được áp dụng là đã xem xét mức độ phạm tội và các 

tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo. 

- Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo Nguyễn Đình K tự nguyện bồi 

thường tiếp cho bị hại, được bị hại đề nghị giảm một phần hình phạt nên 

chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giảm một phần mức hình phạt cho bị cáo. 

- Không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Vũ Ngọc C và Vũ Kim 

T, giữ nguyên mức hình phạt đối với các bị cáo như bản án sơ thẩm. 

- Chấp nhận một phần kháng cáo của bị hại Nguyễn Đình V. 

- Ghi nhận việc tiếp tục bồi thường số tiền 80.601.500 đồng, ngoài số 

tiền mà bản án sơ thẩm đã buộc các bị cáo phải bồi thường cho bị hại. 

- Các phần khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết hạn kháng cáo, kháng nghị. 

- Án phí: Bị cáo Nguyễn Đình K không phải chịu án phí hình sự phúc 

thẩm. Mỗi bị cáo Vũ Ngọc C và Vũ Kim T phải chịu 200.000 đồng (Hai 

trăm nghìn đồng) án phí hình sự phúc thẩm. 

Từ nhận định trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

- Căn cứ điểm b khoản 1, khoản 2 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 

của Bộ luật tố tụng hình sự 2015. 

- Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Đình K; 

- Không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Vũ Ngọc C và Vũ Kim 

T; 

- Chấp nhận một phần kháng cáo của bị hại Nguyễn Đình V. 

- Sửa một phần Bản án sơ thẩm số: 104/2021/HS-ST ngày: 23/9/2021, 

của Tòa án nhân dân huyện Chương Mỹ, Hà Nội. 

- Áp dụng điểm c khoản 3 Điều 134; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 

51 và Điều 54 của Bộ luật hình. 
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Xử phạt: Nguyễn Đình K 44 (Bốn mươi bốn) tháng tù về tội “Cố ý 

gây thương tích”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt 19/02/2021. 

Xử phạt: Vũ Ngọc C 39 (Ba mươi chin) tháng tù về tội “Cố ý gây 

thương tích”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt 28/5/2021. 

Xử phạt: Vũ Kim T 36 (Ba mươi sáu) tháng tù về tội “Cố ý gây 

thương tích”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt 28/5/2021. 

- Áp dụng điều 48 Bộ luật hình sự; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội 

quy định về án phí, lệ phí tòa án. 

- Ghi nhận sự tự nguyện của bị cáo Nguyễn Đình K bồi thường tiếp 

cho bị hại Nguyễn Đình V số tiền 80.601.500 đồng (Tám mươi triệu sáu 

trăm linh một nghìn năm trăm đồng), ngoài số tiền mà bản án sơ thẩm đã 

buộc các bị cáo phải bồi thường cho bị hại. 

- Các phần khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết hạn kháng cáo, kháng nghị. 

- Án phí: Mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) 

án phí hình sự phúc thẩm. 

- Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 
- Tòa án ND huyện Chương Mỹ; 

- VKSND thành phố Hà Nội; 

- VKSDN huyện Chương Mỹ;  

- Công an huyện Chương Mỹ; 

- Chi cục THADS huyện Chương Mỹ; 

- Những người tham gia tố tụng; 

- UBND xã, phường nơi bị cáo cư trú; 

- Tòa án ND Cấp cao tại Hà Nội; 

- VKSND Cấp cao tại Hà Nội; 

- Lưu HS vụ án. 

THAY MẶT HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 
THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Nhật Tân 

 


